	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quận 7, ngày       tháng      năm 2019


	Số:        /KH-MN……
	

	
	


Lưu ý: file gồm có 15 trang, trong đó có 07 biểu mẫu đính kèm .
KẾ HOẠCH
 CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 – 2020

GIÁO DỤC MẦM NON


        Theo Chủ đề năm 2019 của thành phố và của Quận 7 là “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” và Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”;
        Căn cứ Báo cáo số 1082/BC-GDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về việc triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020;

        Căn cứ Kế hoạch số........./KH-GDĐT-MN ngày......tháng......năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2019-2020 bậc Giáo dục Mầm non;
        Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, Trường (Nhóm trẻ, Lớp Mẫu giáo)………………xây dựng Kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2019 - 2020 như sau:
I.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

       - Tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức, ý thức tự học, tự rèn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.
       - Huy động trẻ đến trường theo chỉ tiêu kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh của năm học. 
· Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một; triển khai giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi.
· Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác báo cáo thống kê trên phần mềm cơ sở dữ liệu của đơn vị.
· Phát triển Chương trình Giáo dục mầm non phù hợp với văn hoá, điều kiện nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020” theo kế hoạch số 493/GDĐT-MN; chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ”.

· Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, công khai, minh bạch trong công tác thu chi tài chính và các hoạt động của đơn vị.
·  Bồi dưỡng các quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên qua các tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai.
· Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non.
II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
          1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị, đạo đức, ý thức tự học, tự rèn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.

- Nêu biện pháp cụ thể…

         2. Huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh của năm học. 
- Nêu số lớp, số trẻ từng lứa tuổi theo chỉ tiêu giao, ghi cụ thể lứa tuổi và số trẻ /số giáo viên/NVND (nếu có) cho mỗi lớp.

- Những biện pháp cần tiếp tục thực hiện nếu chưa huy động đủ số trẻ theo kế hoạch đề ra….
        3. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một; triển khai giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo từ 3 – 5 tuổi:
+ Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng:
- Nêu biện pháp cụ thể về công tác chăm sóc nuôi dưỡng (chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, theo dõi cân đo, tiêm chủng, phòng chống sdd, thừa cân, béo phì, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ…?), 
- việc thực hiện phần mềm quản lý bán trú, khẩu phần dinh dưỡng cho trẻ, 

- thực hiện các chuyền đề về công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại cơ sở….? (phân công lớp, GV ?)
- biện pháp khác….?
-> các chỉ tiêu: - chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD, TC, BP…?

                       - chỉ tiêu KSK, tẩy giun, uống Vitamin A….
                       - …..

- Biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ MG tại đơn vị….?)

+ công tác chăm sóc giáo dục:
- tên các chuyên đề sẽ thực hiện cấp quận, cấp trường, cấp cụm:….?
- tên các chuyên đề duy trì thực hiện tại cơ sở:….? cụ thể tên lớp, GV?
- biện pháp khác…..
4. Công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:
        - Trường Mầm non Tân Phong ghi cụ thể biện pháp thực hiện nội dung này trong năm học 2019-2020…..
        - Trường MN Tân Hưng, MN 19/5 có biện pháp chuẩn bị gì trong lộ trình thẩm định lại trường chuẩn quốc gia mức độ 2
        - MN Phú Mỹ, MN Khu Chế xuất Tân Thuận có biện pháp chuẩn bị gì trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia thời gian tới…..
5. Phát triển chương trình Giáo dục mầm non phù hợp với văn hoá, điều kiện nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ. Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2020” theo kế hoạch số 493/GDĐT-MN; chuyên đề “Xây dựng môi trường thiên nhiên trong tổ chức hoạt động và tăng cường vận động cho trẻ”:
- nêu cụ thể các biện pháp thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng môi trường thiên nhiên và tăng cường vận động cho trẻ….?
- biện pháp khác…..

- Kinh phí đầu tư trang bị bổ sung các điều kiện CSVC….(nếu có)

6. Thực hiện Kế hoạch: “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận giai đoạn từ năm 2016 đến 2020”; tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” trên địa bàn Quận 7:
+ giữ trẻ ngoài giờ:

- Trường MN Khu Chế xuất Tân Thuận và các cơ sở GDMN ngoài công lập có giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân ghi cụ thể biện pháp thực hiện nội dung này…? 

- Thời gian giữ thêm giờ? mức thu học phí….?
+ chăm sóc trẻ dưới 18 tháng:

- Các trường MNCL, NCL được giao chỉ tiêu giữ trẻ dưới 18 tháng ghi biện pháp thực hiện cụ thể…? 
(Cần ghi cụ thể số trẻ/số nhóm trẻ theo tháng tuổi? số GV, người giữ trẻ?)
- Kinh phí đầu tư trang bị bổ sung các điều kiện CSVC để chăm sóc giáo dục trẻ dưới 18 tháng ?

+ Hỗ trợ các nhóm trẻ độc lập tư thục:
- Các trường công lập và tư thục hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị cho các hộ giữ trẻ và các nhóm trẻ gặp khó khăn…..(nếu có)
        7. Bồi dưỡng các quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non qua các tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai:
- biện pháp thực hiện tại đơn vị…..?
- 
        8. Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về đổi mới giáo dục mầm non:
 - biện pháp thực hiện tại đơn vị…..?
 - việc hưởng ứng và triển khai thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” tại đơn vị như thế nào….?
- các hình thức tuyên truyền, phối hợp CMHS trong công tác CSGD trẻ….?
        9. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:
- biện pháp thực hiện tại đơn vị…..?

lưu ý đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, GV các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo tiêu chuẩn của Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non? Kinh phí trang bị, cải tạo, sửa chữa?
- chỉ tiêu huy động trẻ 5 tuổi…?
        10. Đẩy mạnh công tác phát hiện chẩn đoán, can thiệp sớm và xây dựng kế hoạch cá nhân cho trẻ khuyết tật học hoà nhập tại trường mầm non:
 - biện pháp thực hiện tại đơn vị…..? 

          - Trường chưa có trẻ học hòa nhập cũng cần dự kiến các biện pháp?
         11. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên:
· công tác bồi dưỡng thường xuyên tại đơn vị như thế nào….? 
· học tập nâng cao trình độ CM, chính trị, ….? Cụ thể ai đi học, thời gian nào, kinh phí …
· Sinh hoạt chuyên môn…..?

· Tham quan học tập về chuyên môn….

· Đánh giá chuẩn NN GVMN, chuẩn HT…?
12.Công tác tự kiểm tra nội bộ:

- biện pháp thực hiện tại đơn vị…..?
          - Kiểm tra chuyên môn, chuyên đề…

          - Kiểm tra các bộ phận….

->Chỉ tiêu:…
- Thực hiện Quy chế công khai, minh bạch…..

13.Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:
        - các biện pháp triển khai thực hiện công tác tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh gía tại cơ sở…. Theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT…..?
         - Có kế hoạch cải tiến chất lượng đối với những tiêu chí tự đánh giá chưa đạt?


14. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành:
         - biện pháp thực hiện tại đơn vị…..? 

->Chỉ tiêu: CBQL, GV…?
	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - UBND phường… (để báo cáo);
   - CB, GV, NV trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)



NHỮNG CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM - NĂM HỌC 2019 -2020

------------------------------
1.   Huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu được giao.
1. 100% trẻ học bán trú và 2 buổi/ngày.
2. 100% trẻ dư cân - béo phì có chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường vận động.

3. 100% giáo viên thực hiện tốt Chương trình Giáo dục mầm non. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

4. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại cơ sở.

5. Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019-2020 (chỉ có trường MN Tân Phong ghi chỉ tiêu này).

6. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và viết báo cáo tự đánh giá tại đơn vị theo chỉ đạo của ngành (tất cả các đơn vị thuộc loại hình trường MN công lập và ngoài công lập ghi chỉ tiêu này).
7. 100% giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 100% cán bộ quản lý được đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non (tất cả các đơn vị thuộc loại hình trường MN công lập và ngoài công lập ghi chỉ tiêu này).
8. 100% cán bộ, giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chương trình./.
Lưu ý: Đính kèm các biểu mẫu sau đây khi nộp kế hoạch năm học.
Mẫu 1:
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Quận 7, ngày    tháng     năm 2019


	              Số: ……/KH-……….
	


LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
 NĂM HỌC 2019 - 2020

	Tháng
	Nội dung chính

	Tháng

8/2019
	 Ghi tất cả nội dung công tác của trường, không tách khâu giáo dục riêng, khâu chăm sóc nuôi dưỡng riêng.Tháng nào có lễ hội thì ghi vào tháng đó.

	Tháng 9/2019
	

	Tháng 10/2019
	

	Tháng 11/2019
	

	Tháng 12/2019
	

	Tháng 01/2020
	

	Tháng 02/2020
	

	Tháng 3/2020
	

	Tháng 4/2020
	

	Tháng 5/2020
	

	Tháng 6,7/2020
	


	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - CB, GV, NV trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)





Mẫu 2:
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Quận 7, ngày    tháng     năm 2019


	              Số: ……/KH-……….
	


LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
Kiểm tra hoạt động chuyên môn

Năm học 2019-2020
	Thời gian (Tháng, tuần)


	Họ và tên giáo viên
	Nhóm

Lớp
	Các nhiệm vụ công tác khác được phân công
	Người kiểm tra
	Nội dung được ủy quyền kiểm tra

	
	
	
	
	
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..
	…..

	Tháng 9/2019
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tháng 10/2019
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: - Cột nội dung được ủy quyền kiểm tra: có bao nhiêu nội dung tùy tình hình từng trường;tùy theo mặt nào còn hạn chế của giáo viên thì kiểm tra mặt đó để giúp đỡ giáo viên làm tốt hơn; 

	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - CB, GV, NV trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)




Mẫu 3:
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Quận 7, ngày    tháng     năm 2019


	              Số: ……/KH-……….
	

	
	


LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
Kiểm tra các bộ phận

Năm học 2019-2020
	Thời gian (Tháng, tuần)


	Bộ phận được kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Người phụ trách bộ phận được kiểm tra
	Người kiểm tra

	
	
	……
	……
	……
	……
	…..
	
	

	Tháng 9/2019
	……………
	X
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	……………..
	X
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2
	……………..
	X
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	……
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	……
	
	X
	
	
	
	
	

	Tháng 10/2019
	……
	
	
	
	
	X
	
	

	Tuần 1
	…….
	
	
	
	X
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Cột nội dung kiểm tra: tùy nhiệm vụ phân công mà kiểm tra,tùy theo mặt nào còn hạn chế của nhân viên thì kiểm tra mặt đó để giúp đỡ làm tốt hơn.  

	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - CB, GV, NV trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.

	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)



Mẫu 4:

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Quận 7, ngày    tháng     năm 2019


	              Số: ……/KH-……….
	


KẾ HOẠCH 
Thực hiện chuyên đề 

Năm học 2019-2020
	Stt
	Tên chuyên đề
	Tình hình thực tế
	Biện pháp
	Nhận xét / Kết quả

	
	· Chuyên đề mới:
	
	
	Cột này để cuối năm học nhận xét đánh giá

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	· Chuyên đề duy trì
	
	
	

	1.
	(Là những chuyên đề trong 3 năm gần đây)
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


Lưu ý: quan tâm cả chuyên đề về chăm sóc và giáo dục.
	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - CB, GV, NV trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)




Mẫu 5:
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Quận 7, ngày    tháng     năm 2019


	              Số: ……/KH-……….
	


KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động lễ hội 

Năm học 2019-2020
I. Mục đích yêu cầu:

II. Đối tượng: 

III. Tổ chức các ngày lễ hội:

	Stt
	Tên ngày hội ngày lễ
	Thời gian
	Hình thức tổ chức
	Người thực hiện
	Người

phối hợp
	Địa điểm

	1
	Ngày hội đến trường của bé

	- 5/9/2019

	…………..
	Phó HT Giáo dục
	- Các tổ chuyên môn ….

- …
	Phòng giáo dục nghệ thuật

	2
	……
	
	
	
	
	

	3
	……
	
	
	· 
	
	

	4
	……
	
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	
	
	


	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - CB, GV, NV trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.

	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)




Mẫu 6:
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Quận 7, ngày    tháng     năm 2019

	              Số: ……/KH-……….
	

	
	


KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Năm học 2019-2020
	Lứa tuổi
	Số tháng/

năm
	Số buổi/

tuần
	Số phút/

buổi
	Thời gian
	Số trẻ/lớp
	Đơn vị phối hợp
(tên Trung tâm)
	Giáo viên

(Số lượng, trình độ, quốc tịch)
	Chương trình


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Chương trình dạy ngoại ngữ cho trẻ phải được Sở GD&ĐT thẩm định

	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - CB, GV  trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)




Mẫu 7:
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
(đối với nhóm trẻ, lớp MG thì ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG …………)
TÊN ĐƠN VỊ………………………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               Quận 7, ngày    tháng     năm 2019

	              Số: ……/KH-……….
	

	
	


DANH SÁCH NHÂN SỰ NĂM HỌC 2019-2020
	Stt
	Họ và tên


	Năm sinh
	Địa chỉ hiện nay
	Diện cư trú
	Trình độ


	Nhiệm

 vụ 

phân công

	
	
	Nữ
	Nam
	
	Thường 

trú
	Tạm trú
	Văn hóa
	Chuyên môn
	Quản lý
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Nếu là GV, ghi cụ thể lớp gì?)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi hết tất cả nhân sự trong đơn vị 
	 Nơi nhận:
   - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
   - CB, GV, NV trong đơn vị (để thực hiên);
   - Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG (TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN)
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